__ TIẾT 69: TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP. (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực.
-Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu
hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
- Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận
- Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
· Năng lực ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày trước lớp, trình bày sản phẩm của nhóm
- Năng lực khoa học: Hệ thống hóa các kiến thức về sinh học cơ thể ở thực vật có hoa, ở cơ thể người; về sinh học tế bào bao gồm các kiến thức về cấu trúc tế bào, hoạt động sống của tế bào, quá trình phân bào.
- Năng lực thẩm mỹ: Thiết kế bài thuyết trình
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Tích cực tìm hiểu nội dung kiến thức SGK , tài liệu ,hoạt động nhóm, tích cực tìm tòi và sáng tạo.
-Trung thực: Việc chấm điểm sản phẩm học tập của các nhóm học tập.
- Nhân ái: Biết yêu thiên nhiên đa dạng và phong phú 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: - Giáo án, SGK, Tranh vẽ như SGK, tiêu bản mẫu vật, tranh ảnh.
2. Học sinh
- Vở ghi, SGK, Nêu và giải quyết vấn đề kết hợp hình vẽ và làm việc với SGK.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG .
a. Mục tiêu: Tạo tình huống khơi gợi tinh thần cho học sinh
b.Tổ chức thực hiện: 
- GV đặt câu hỏi và giới thiệu bài học: GV yêu cầu HS nhớ lại k/thức Sinh học 6, 8 và nhắc lại về cấu tạo, chức năng các bộ phận ở TV, ở người.
- GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu sinh học cơ thể
a. Mục tiêu: Ôn tập kiến thức sinh học sơ thể.
b.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- GV y/c hs hoàn thành bảng 65.1 và 65.2 sgk ( T194) 
? Cho biết những chức năng của các hệ cơ quan ở thực vật và người.
Em hãy lấy ví dụ chứng minh sự hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể sinh vật liên quan mật thiết với nhau. 
+ HS: Suy nghĩ, tham khảo sgk trả lời câu hỏi
+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp.  
+ HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS phát biểu lại các tính chất. 
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
- GV chính xác hóa và gọi 1 học sinh nhắc lại kiến thức
	III. Sinh học cơ thể
- Ở thực vật: Lá làm nhiệm vụ quang hợp  để tổng hợp chất hữu cơ nuôi sống cơ thể.Nhưng lá chỉ quang hợp được khi rễ hút nước, muối khoáng và nhờ hệ mạch trong thân vận chuyển lên lá.
- Ở người: Hệ vận động có c/năng giúp cơ thể vận động, lao động, di chuyển. Để thực hiện được chức năng này cần năng lượng lấy từ thức ăn do hệ tiêu hóa cung cấp, oxi do hệ hô hấp và được v/chuyển tới từng TB nhờ hệ tuần hoàn


Bảng 65.1: Chức năng của các cơ quan ở cây có hoa:
	Cơ quan
	Chức năng

	Rễ
	Hấp thụ nước và muối khoáng cho cây

	Thân
	Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá cad chất hữu cơ từ lá đến các bộ phận khác của cây

	Lá
	Thu nhận ánh sáng để quang hợp tạo chất hữu cơ cho cây, trao đổi khí với môi trường ngoài và thoát hơi nước

	Hoa
	Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả

	Quả
	Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt

	Hạt
	Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống


Bảng 65.2: Chức năng của các cơ quan và hệ cơ quan ở cơ thể người
	Cơ quan và hệ cơ quan
	Chức năng

	Vận động
	Nâng đỡ, bảo vệ cơ thể, tạo cử động và di chuyển cho cơ thể

	Tuần hoàn
	Vận chuyển chất dinh dưỡng, ôxi vào tế bào và chuyển sản phẩm phân giải từ tế bào tới hệ bài tiết theo dòng máu

	Hô hấp
	Thực hiện trao đổi khí với môi trường ngoài; nhận ôxi và thải khí cacbônic

	Tiêu hoá
	Phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản

	Bài tiết
	Thải ra ngoài cơ thể các chất không cần thiết hay độc hại cho cơ thể

	Da
	Cảm giác, bài tiết, điều hoà thân nhiệt và bảo vệ cơ thể

	Thần kinh và giác quan
	Điều khiển, điều hoà và phối hợp hoạt động của các cơ quan, bảo đảm cho cơ thể là một thể thống nhất toàn vẹn

	Tuyến nội tiết
	Điều hoà các quá trình sinh lí của cơ thể, đặc biệt là các quá trình trao đổi chất, chuyển hoá vật chất và năng lượng bằng con đường thể dịch (đường máu)

	Sinh sản
	Sinh con, duy trì và phát triển nòi giống


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu sinh học tế bào
a. Mục tiêu: Ôn tập kiến thức sinh học tế bào
b.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- GV y/c hs hoàn thành nội dung các bảng 65.3 - 65.5.
? Cho biết mối liên quan giữa quá trình hô hấp và quang hợp ở tế bào thực vật.
+ HS: Suy nghĩ, tham khảo sgk trả lời câu hỏi
+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp.  
+ HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS phát biểu lại các tính chất. 
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
- GV chính xác hóa và gọi 1 học sinh nhắc lại kiến thức
	IV. Sinh học tế bào 

(Nội dung bảng 65.3- 65.5.)



Bảng 65.3: Chức năng của các bộ phận tế bào
	Các bộ phận
	Chức năng

	Thành tế bào
	Bảo vệ tế bào

	Màng tế bào
	Trao đổi chất giữa trong và ngoài tế bào

	Chất tế bào
	Thực hiện các hoạt động sống của tế bào

	Ti thể
	Thực hiện sự chuyển hóa năng lượng của tế bào

	Lục lạp
	Tổng hợp chất hữu cơ (quang hợp)

	Ribôxôm
	Tổng hợp prôtêin

	Không bào
	Chức dịch tế bào

	Nhân
	Chứa vật chất di truyền (ADN, NST) điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào


Bảng 65.4: Các hoạt động sống của tế bào
	Các quá trình
	Vai trò

	Quang hợp
	Tổng hợp chất hữu cơ

	Hô hấp
	Phân giải chất hữu cơ và giải phóng năng lượng

	Tổng hợp prôtêin
	Tạo prôtêin cung cấp cho tế bào


Bảng 65.5 Những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân
	Các kì
	Nguyên phân
	Giảm phân I
	Giảm phân II

	KKì đầu
	NST co ngắn, đóng xoắn và đính vào thoi phân bào ở tâm động .
	NST kép co ngắn đóng xoắn, cặp NST kép tương đồng đóng xoắn theo chiều dọc và bắt chéo.
	NST co ngắn ( thấy rõ số lượng NST kép) đơn bội.

	KKì giữa
	Các NST co ngắn cực đại và xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
	Từng cặp NST kép xếp thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
	Các NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

	KKì sau
	Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về hai cực của TB
	Các NST kép tương đồng phân li độc lập về hai cực của tế bào
	Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành hai NST đơn phân li về hai cực của tế bào.

	KKì cuối
	Các NST nằm trong nhân với số lượng 2n như  ở tb mẹ
	Các NST kép nằm trong nhân với só lượng n ( kép ) =1/2 ở TB mẹ
	Các NST đơn nằm trong nhân với số lượng bằng ( NSTđơn)


* BỔ TRỢ KIẾN THỨC .
+ Chọn lọc nhân tạo: 
- CLNT là một quá trình gồm 2 mặt song song: tích luỹ những biến dị có lợi, đào thải những biến dị không có lợi cho nhu cầu con người 
- Động lực: Nhu cầu nhiều mặt của con người.
- Cơ sở: Biến dị – Di truyền 
- Vai trò: Quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi, cây trồng.
- Kết quả: Hình thành các giống vật nuôi, cây trồng đa dạng từ 1 nguồn gốc chung, khác xa so với tổ tiên chúng 
+ Chọn lọc tự nhiên: 
- CLTN là quá trình gồm 2 mặt song song: tích luỹ những biến dị có lợi, đào thải những biến dị có hại đối với sinh vật và là sự sống sót của những dạng thích nghi nhất.
- Động lực: đấu tranh sinh tồn 
- Cơ sở: Biến dị - di truyền 
- Vai trò: Tích luỹ những biến dị ban đầu còn nhỏ nhặt trở thành những biến dị sâu sắc trong quần thể ⭢  thúc đẩy quá trình tiến hoá của sinh giới.
- Kết quả: Hình thành nên những nhóm sinh vật khác nhau và khác xa so với tổ tiên chúng theo con đường phân li tính trạng.
3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Tổ chức thực hiện: Tổng hợp kiến thức và ôn tập
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: 
- Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Tổ chức thực hiện:
- GV chia lớp thành nhiều nhóm (mỗi nhóm gồm các HS trong 1 bàn) và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập: vẽ sơ đồ tư duy.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Ôn tập các nội dung ở bảng 66.1 - 66.5 sgk
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